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NHÂN DANH 

 Ƣ                                      

                                                

- T                                        : 

 h    h   - Ch  t a  hi   t a:    Lê Thị Hươ   La  

Các h i th    h         Ô   Đỗ Hồ   Tu ê  và ông N u ễ  Đức Thắ   

- T ư ký            Ô   N u ễ  Cô   Khuô  – Thư    T a     h   d   

hu    Th   Th    t  h Th      h  h  b ê  b   ph ê  t a 

-                                       T    T   :  B  Vũ Thị Thuỷ  – K ểm 

sát viên 

Trong ngày 20 tháng 01 năm 2025, t   ph      t    T a     h   d   hu    

Th   Th    t  h Th      h   t    cô    ha  sơ thẩm v     d   s  hôn nhân và gia 

đ  h th     s  25/2024/TL T- HNGĐ      12 th    3  ăm 2024 v  v  c Tra h 

ch p Hô   h   v    a đ  h the   u  t đị h đưa v     ra   t    s  67/2024/ Đ T- 

HNGĐ      16/12/2024 v  thô   b   chu ể   ịch ph ê  t   s  15/T -TA ngày 

17/12/2024
, 
  ữa: 

 

Nguy   đơ   Chị Lê Thị H  s  h  ăm 1983 – Có  ặt 

Địa ch : thô  NT, xã TS  hu    Tt  t  h Thái Bình 

Bị đơ : A h Lê Vă  V  s  h  ăm 1982 – Vắ g  ặt 

Địa ch : thô  NT, xã TS  hu    Tt  t  h Thái Bình 

Người có quyề  lợi,  ghĩa vụ li   qua  có y u cầu đ c lậ : 

- Ô   Lê Vă  N   s  h  ăm 1960 – Có đơ  xi  xử vắ g  ặt 

Địa ch : thô  NT, xã TS  hu    Tt  t  h Thái Bình 

N ườ  đ   d    the  ủ  qu   : A h Lê Vă  H – là con trai, có  ặt tại  hi   

tòa 

-  uỹ tí  d     h   d   TS  

N ườ  đ   d    the  ph p  uật: Ô   N u ễ  Vă  K – G  m đ c 

(Có  ặt) 

    DU        : 

 h   đơ   h i  i  ,     t   hai,ý  iế  tr  g c c  uổi h à gi i, ý  iế  trì h 

 ày tại c c đơ  gửi   à    và tại  hi   t à sơ th  ,  guy   đơ  là chị L   hị H 

trì h  ày  
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V  qua  h  hô   h  : Chị v  a h Lê Vă  V t    u    t m h ểu  đă        t 

hô  v        08/7/2015 t   Uỷ ba   hân dân xã ĐL  hu    HS  t  h Ca   ằ  .  au 

 h    t hô  vợ chồ   chu   s    b  h thườ   đ    h     th    12/2019 th  ph t 

s  h m u thuẫ  từ   u ê   h   tí h t  h  hô   hợp v  d  đ  u        m ă     h t  

 hó  hă     h    ờ  hô   t   tưở    hau  thườ    u ê  cã  vã  ê  cuộc s    

chung  hô   h  h phúc. Chị đã từ       đơ     hô  anh Vinh  hư   d  được h   

      ê  đã rút đơ  v   tu   h ê  m u thuẫ    ữa chị v  a h V vẫ  t  p t c v       

c    thêm s u sắc  ê  chị  êu cầu T a         qu  t ch  chị    hô  a h V. 

V  c   chu  : Chị v  a h V  h có ha  c   chu      Lê H   A, sinh ngày 

26/01/2012 v  Lê M  h Đ, sinh ngày 21/8/2017. T   đơ   hở       chị đã đ    hị 

T           qu  t   a  ch  chị  uô  c   Lê M  h Đ, giao cho anh V tr c t  p  uô  

c   Lê H   A; Mặc dù a h V  h b  t rõ v  c chị  êu cầu      qu  t    hô   hư   

vắ   mặt tr    t    bộ qu  tr  h      qu  t v      hô   có tr ch  h  m vớ  v  c 

 uô  dưỡ   c   chu    ê  chị đ    hị      qu  t ch  chị tr c t  p  uô  c  hai con, 

h     a  chị   m cô    h    thu  hập  h     từ 8 tr  u đ   10 tr  u đồ  / th     

chị  hô    êu cầu a h V c p dưỡ   nuôi con. 

 V  t   s   chu  : Chị  hô    êu cầu ph   ch a t   s   chu  ; 

 V   ợ chu  :  

- Chị v  a h V có va  ô   Lê Vă  N  s  t       250.000.000 đồ   vào ngày 

28/02/2020, m c đích để   m ă  ph t tr ể     h t   thờ    a  va     1  ăm. Khi vay 

có  ập      va  t     hư chứ   cứ ô   N  cu   c p. Khô   thỏa thuậ   ã  tr    

     va  t     hư   trê  th c t  có một v    ầ  a h  chị tr   ã  ch  ô   N  the  thỏa 

thuậ  m      mỗ   ầ  2.500.000 đồ    h  tr   ã  đưa ta  ch  ô   N u     ê  chị 

không  hớ c  thể đã tr  ba   h êu t    v  c  thể    m    ầ  tr  v  đ    a   hô   có 

chứ   cứ v  tr   ã  ch  ô   N . Để ô   N   ê  t m ch  a h chị va  t    nên anh 

chị v  ông Ng có thỏa thuậ  n u a h chị  hô   tr  được  ợ th  chu ể   hượ       

cho ông Ng  e ô tô b ể    ểm s  t 30F – 435.22 đă      chủ sở hữu    a h Lê Vă  

V v  t   s      th a đ t s  267  tờ b   đồ s  8  d    tích s  d       273 3m
2
 và toàn 

bộ cô   tr  h     d    trê  đ t để thu hồ   ợ - th a đ t        đ t b  mẹ a h V  h 

được thừa     hư   chưa   m thủ t c ph   ch a  chị v  a h V chưa được c p      

chứ    hậ  qu    s  d    đ t. D  đ  u    n   m ă     h t   hó  hă   ê  h t thờ  

h   va   ông Ng thô   b   đ   tr   ợ s  t    va  250.000.000 đồ   thì chị v  a h H 

 hô   tr  được  ợ ch  ô   N . Chị đã được  em chứ   cứ         b ê   hậ  va  

t     h       28/02/2020  chị   c đị h      va  t        d  a h Lê Văn Vinh vi t  

chữ    “Lê Vă  V” tr    m c “  ườ  va ” tr         va  t       chữ    của a h 

V  h  chữ     h  “Vợ” “Lê Thị H” tr         va   ợ    chữ    của chị. Chị   c 

đị h chị v  a h V  h c    ợ ô   Lê Vă  N  250.000.000 đồ  . Chị đ    hị Tòa án 

     qu  t ch a đô  s   ợ của ông Ng, chị v  a h H mỗ    ườ  tr  một   a là 

125.000.000 đồ  .  
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- Chị v  a h V có vay  uỹ tí  d    nhân dân TS the  Hợp đồ   tí  d     ập 

ngày 2020-1-00183/HĐTD      13/03/2020: S  t    vay 200.000.000 đồng m c 

đích để   m ă  ph t tr ể     h t    a đ  h. Thờ  h   va : 12 th   ;  ỳ h   tr   ợ 

  c: Tr  một  ầ  v        13/03/2021; Lã  tr  the  th      ã  su t ch  va : 9,9%/ 

 ăm;  ã  su t qu  h  : 150%  ã  su t ch  va  tr    h  . L    va : Th  ch p t   s   

là qu    s  d    th a đ t s  267  tờ b   đồ s  8  d    tích s  d       273 3m
2
 và 

t    bộ cô   tr  h     d    trê  đ t để thu hồ   ợ - th a đ t        đ t b  mẹ a h 

V  h được thừa     hư   chưa   m thủ t c ph   ch a thừa     chị v  a h V  h chưa 

được c p      chứ    hậ  qu    s  d    đ t. Ngày 13/03/2020  TD Th    ơ  đã 

  a  đủ s  t    200.000.000 đồ g, anh Lê Vă  V      ườ   hậ  t   .  u  tr  h th c 

h    hợp đồ   d  đ  u        m ă     h t   hó  hă   ê  chị v  a h V  hô   th c 

h      hĩa v  tr   ợ ch   uỹ tí  d    Th      hư thỏa thuậ  t   hợp đồ  .  uỹ tí  

d    nhân dân Th     đã   a h    h     ợ  hư   a h chị vẫ   hô   th c h    

được. Đ   thờ  đ ểm   t    chị   c đị h chị v  a h V còn nợ  uỹ tí  d     h   

d   Th     t      c    161.000.000; Nợ  ã     87.551.300 đồ   (tr    đó  ã  tr    

h      29.781.370 đồ    c           ã  qu  h  )  hư  ờ   ha  của đ   d     uỹ tí  

d    Th     tr    qu  tr  h      qu  t v     v  t   ph ê  t a. Do  h    va  quỹ tí  

d    Thuỵ   tron  thờ   ỳ hô   h    m c đích để   m ă  ph t tr ể     h t   ê  chị 

đ    hị   c đị h     ợ chu   của chị v  a h V  chị đ    hị T a         qu  t ph   

ch a chị và anh V mỗ    ườ  có tr ch  h  m tr   ợ ½  ợ   c v   ã  ch  đ    h  tr  

 ợ      t    bộ ch   uỹ tí  d    Thuỵ  ; 

* A h L  Vă  V là  ị đơ  vắ g  ặt tr  g t à     qu  trì h gi i quyết vụ    

     hô g có ý  iế  trì h  ày 

*  ại đơ  y u cầu đ c lậ ,     t   hai, ý  iế  tại  hi   h a gi i và tại  hi   

t a sơ th  , đại  i   th    h   luật c a Quỹ tí   ụng nhân dâ   huỵ Sơ  là ô g 

Nguyễ  Vă  K trình bày:  

 Ngày 11/3/2020 anh Lê Vă  V và chị Lê Thị H có      đ    hị va   uỹ tí  

d     h   d   Th     s  t    200.000.000 đồ  . Ngày 13/3/2020  uỹ tí  d    

Th     đã    hồ sơ va  v   s : 2020-01-00183/HĐTD vớ  anh Lê Vă  V v    ườ  

thừa       chị Lê Thị H. Nộ  du   cho anh Lê Vă  V và chị Lê Thị H va  s  t    

200.000.000 đồ g.  Thờ  h   va : 12 th   ;  ỳ h   tr   ợ   c: Tr  một  ầ  v   

ngày 13/03/2021; Lã  tr  the  th      ã  su t cho vay: 9,9%/  ăm;  ã  su t qu  h  : 

150% lãi su t ch  va  tr    h  . L    va : Th  ch p t   s      qu    s  d    đ t v  

sở hữu  h  ở đ   vớ  th a đ t s  267  tờ b   đồ s  8  d    tích s  d       273 3m
2
 

v  t    bộ cô   tr  h     d    trê  đ t  th a đ t     chưa được c p      chứ   

 hậ  qu    s  d    đ t ch  anh V  chị H the  qu  đị h. Th c h    hợp đồ   trê  

ngày 13/03/2020  TD Th      đã   a  đủ s  t    200.000.000 đồ   ch  anh Lê 

Vă  V . Anh V tr c t  p          hậ   ợ      13/3/2020  ph  u ch  s : 01PC0018 

ngày 13/3/2020 t   tr  sở  TDND Th    . Đ        05/03/2021 anh Lê Vă  V và 
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chị Lê Thị H có đơ  đ    hị   a h    ợ vớ     d    h hưở   của dịch C v d-19 nên 

 hô   thu   p được t    tr   ợ ch   uỹ tí  d    Th    .  uỹ tí  d    Th   S đã 

đồ     ch  hộ   a đ  h a h  chị   a h    ợ đ        13/9/2021. Kh  đ   h   anh, 

chị  hô   tha h t     h    va    uỹ tí  d    Th     đã  h  u  ầ  ra thô   b   

 hư   a h  chị ch   ộp được một phầ  t     ã  ph t s  h. Đ   th    3/2022   t th   

đ  u         h t    a đ  h  ặp  hó  hă    uỹ tí  d    Th     đã đồ     để a h  chị 

tr  dầ  s  t     ợ   c ch  đ    h  h t s  dư  ợ (tiề  lãi chưa thu). Từ th    3/2022 

đ   th    12/2024 anh  chị đã tr   ợ   c 39.000.000 đồ    tr   ợ  ã  29.744.200 

đồ  . Tính đ          t    sơ thẩm a h V v  chị H a  c    ợ  uỹ tí  d    Th   

S t      c    161.000.000; Nợ  ã     87.551.300 đồ   (tr    đó  ã  tr    h      

29.781.370 đồ     ã  qu  h      57.769.930 đồ  ). Tổ   s  t      c v   ã  đ   

20/01/2025 là: 248.551.300 đồ  .  Na    uỹ tí  d    Th     đ    hị T a         

qu  t buộc a h V v  chị H ph   có   hĩa v  tr   ợ chung ch   uỹ Th     mỗ  

  ườ  một   a t      c    80.500.000 đồ   và t     ợ lãi tí h đ   thờ  đ ểm   t    

sơ thẩm    43.775.650 đồ   v  t  p t c chịu  ợ  ã  the  thỏa thuậ  t   hợp đồ   trê  

phầ   ợ   c ch  đ    h  tr   ợ      t    bộ ch   uỹ tí  d    Th    . Đ   vớ   ộ  

du    êu cầu trong trườ   hợp a h Lê Vă  V v  chị Lê Thị H  hô   tr  được  ợ 

th   uỹ tí  d     h   d    ã Thuỵ  ơ   êu cầu       ph t m   t   s       h  đ t t   

th a đ t s  267  tờ b   đồ s  8  d    tích s  d       273 3m
2
 v  t    bộ cô   tr  h 

    d    trê  đ t để thu hồ   ợ  uỹ tí  d     h   d   Thuỵ   đã có đơ      rút 

06/11/2024; the   êu cầu  hở       s  t     ợ   c  uỹ  êu cầu    164.000.000 

đồ    hư g ngày 25/9/2024 anh V tr   uỹ 3.000.000 đồ    ê   uỹ rút một phầ  

 êu cầu vớ  s  t    3.000.000 đồ    ợ   c; đ    hị T a    không      qu  t       

t   s   th  ch p  đ  h ch  đ   vớ   êu cầu     v  đ  h ch  một phầ  đ   vớ   ợ   c 

là 3.000.000 đồ  . 

* Ô g L  Vă  Ng vắ g  ặt  hư g đã có ý  iế  trì h  ày tại đơ  y u cầu đ c 

lậ ,     t   hai và ý  iế  tại  i       lấy lời  hai  gày 04/12/2024; tại  hi   t a 

 gười đại  i   th    y quyề  c a ô g Nguy   là a h L  Vă  H giữ  guy   ý  iế  

trì h  ày c a ô g Ng với   i  u g  hư sau   

D  có qua  h        óm que  b  t  ê  ông có cho chị Lê Thị H và anh Lê Vă  

V va  s  t    250.000.000 đồ   v   ngày 28/02/2020  m c đích để a h chị   m ă  

ph t tr ể     h t    a đ  h. Thờ  h   va     1  ăm. Kh  ch  chị H và anh V va  t    

hai bên có  ập      b ê   hậ  va  t   , anh V v  chị H đ u ký   hô   thỏa thuậ   ã  

trong      va  t   . Trê  th c t  chị H  và anh V có tr   ợ ch  ô   một v    ầ   ã   

mỗ   ầ  2.500.000 đồ    ô    hô    hớ c  thể t     ã . H t thờ  h   va    h  u  ầ  

thông báo cho anh V  chị H tr   ợ s  t    250.000.000 đồ     hô    êu cầu  ã   

 hư   a h V v  chị H  hô   tr . Na  ô    êu cầu T a         qu  t buộc a h H và 

chị V ph   tr   ợ s  t    250.000.000 đồ    ợ   c  ô    hô    êu cầu tí h  ã .  Đ   

vớ  Hợp đồ   mua b   cầm c   h  đ t   ữa ô   v  a h V      04/9/2020 v  G    
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b ê   hậ   h       28/02/2020 có  ộ  du      chị H và anh V cầm có  h  đ t ở 

th a đ t s  276  tờ b   đồ s  8 thô  N ọc Tha h   ã Thuỵ  ơ  và chu ể   hượ   

01  e ô tô ma   b ể     m s  t 30F – 435.22 thì nay ông đã xin rút  êu cầu    , đ  

nghị T a     hô        qu  t.  

D   hô   h        được  ê  đưa v     ra   t   . 

T   ph ê  t a  K ểm s t v ê  đã ph t b ểu v  tu   the  ph p  uật t  t    tr    

qu  tr  h      qu  t v     của Thẩm ph    của Hộ  đồ     t     ể từ  h  th     v  

   đ   trước thờ  đ ểm Hộ  đồ     t    v     hị án. V   ộ  du   v    : Đ   d    

V      ểm s t đ    hị  p d     h    1 Đ  u 51;  h    1 Đ  u 56    ch  chị H a  

ly hôn anh V; V  c   chu  : Đ    hị  p d    đ  u 81  82  83  84 Luật hô   h   v  

  a đ  h   c đị h chị H và anh V có hai con chung là Lê H   A, sinh ngày 

26/01/2012 v  Lê M  h Đ, sinh ngày 21/8/2017. Đ  nghị      qu  t   a  c  ha  c   

Lê M  h Đ và Lê H   A cho chị H tr c t  p  uô  dưỡ    t m h ã    hĩa v  c p 

dưỡ   nuôi con d  chị H  hô    êu cầu; V  t   s   chu  : D  c c đươ   s   hô   

 êu cầu ph   ch a  ê   hô        qu  t. V   ợ chu  : Áp d    c c Đ  u 35  Đ  u 

37  Đ  u 45 Luật hô   h   v  G a đ  h; C c Đ  u 440  463; 466; 468  ộ  uật d   

s ; Đ  u 99  100 Luật c c tổ chức tí  d     ăm 2024; Đ  u 7 Nghị Quy t 

01/2019/NQ-HĐTP      11/01/2019 của Hộ  đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

T i cao qu  đị h v   ã    ã  su t  ph t v  ph m, ch p  hậ   êu cầu của Quỹ tí  d    

nhân d   Thuỵ  ơ  v  ô   Lê Vă  N   buộc a h V v  chị H ph   có   hĩa v  

chu   tr   ợ cho Quỹ tí  d     h   Thuỵ   và ô   Lê Vă  N  mỗ    ườ  một   a. 

C  thể  t m tí h đ          t    sơ thẩm  buộc chị H và anh V mỗ    ườ  ph   tr  

 ợ ch   uỹ tí  d    Th       a t      c    80.500.000 đồ   v    a t     ợ  ã  tính 

đ   thờ  đ ểm   t    sơ thẩm    43.775.650 đồ    tổ      124.275.650 đồ   v  t  p 

t c chịu  ợ  ã  the  thỏa thuậ  t   hợp đồ   trê  phầ   ợ   c ch  đ    h  tr   ợ 

xong toà  bộ ch   uỹ tí  d    Th    ;  uộc chị H và anh V mỗ    ườ  ph   tr  

ch  ô   Lê Vă  N  s  t    125.000.000 đồ  . V     phí: Áp d     h    1   h    

2 Đ  u 26; điểm a kho n 5 Đi u 27 N hị qu  t 326/2016/U TV H14      

30/12/2016 của Uỷ ba  thườ   v   u c hộ  qu  đị h v  mức thu  m ễ      m  thu  

 ộp qu      v  s  d       phí v     phí: Chị H và anh V ph   chịu    phí d   s  sơ 

thẩm  mỗ    ườ     12.463.782 đồ  . Áp d    Đ  u 217; Đ  u 244  ộ  uật t  t    

d   s  đ  h ch  một phầ   êu cầu  hở       của  uỹ tí  d     h   d   Th    ơ  

v   ộ  du    êu cầu: tr    trườ   hợp a h Lê Vă  V v  chị Lê Thị H  hô   tr  

được  ợ th  Quỹ tí  d     h   d    ã Thuỵ    êu cầu       ph t m   t   s       h  

đ t t   th a đ t s  267  tờ b   đồ s  8  d    tích s  d       273 3m
2
 v  t    bộ cô   

tr  h     d    trê  đ t để thu hồ   ợ v  đ  h ch  một phầ   êu cầu tr   ợ   c s  

t    3.000.000 đồ   của  uỹ tí  d     h   d   Thuỵ S; Đ  h ch  phầ   êu cầu của 

ô   Lê Vă  Ng vớ   ộ  du  : ô   N u    đ    hị T a          t   s   th  ch p    

 h  đ t ở th a đ t s  267  tờ b   đồ s  8 thô  N ọc Th   ã Thuỵ   v  chu ể  
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 hượ   01  e ô tô ma   b ể     m s  t 30F – 435.22 mang tên anh Lê Vă  V để 

ô   Lê Vă  N  thu hồ   ợ trong trườ   hợp a h V  h v  chị H  hô   tr  được  ợ. 

  Ậ   Ị       TOÀ ÁN: 

 au  h    h ê  cứu c c t      u có tr    hồ sơ v     được thẩm tra t   ph ê  

t a v  că  cứ v     t qu  tra h  uậ  t   ph ê  t a  Hộ  đồ     t     hậ  đị h: 

 [1] Về tố tụ g:  

[1.1]Tra h ch p   ữa c c đươ   s     tra h ch p v  hô   h     a đ  h thuộc 

thẩm qu    của T a     h   d   hu    Th   Th    t  h Th      h the  qu  đị h t   

 h    1 Đ  u 28   h    1 Đ  u 35 v   h    1 Đ  u 39 của  ộ  uật t  t    d   s . 

A h Lê Vă  V vắ   mặt  ầ  thứ ha   hông rõ lý do, ông Lê Vă  N  đ    hị   t    

vắ   mặt có đ   d    the  uỷ qu       a h Lê Vă  Hơ     c   tra  có mặt t   ph ê  

t    ê  că  cứ v   Đ  u 227  Đ  u 228  ộ  uật T  t    d   s    t    v     vắ   

mặt ô   Lê Vă  N  v  a h Lê Vă  V. 

[1.2]    Đ   Thị      vợ ô   Lê Vă  N  từ ch   tham   a t  t    v    c đị h 

b   hô     ê  qua  đ   qua  h  va  t      ữa ô   Lê Vă  N  v  a h Lê Vă  V  chị 

Lê Thị H. Bà đ    hị T       hô     c đị h b       ườ  có qu     ợ    hĩa v    ê  

quan tr    v    . Că  cứ v   Đ  u 70  71  ộ  uật t  t    d   s   hô     c đị h b  

Đ   Thị          ườ  có qu     ợ     hĩa v    ê  qua  tr    v         

[2]. Xét y u cầu c a  guy   đơ :  

[2.1]. Về qua  h  hô   h  : Chị Lê Thị H và anh Lê Vă  V t    u    t m 

h ểu  đă        t hô  t   Uỷ ba   h   d    ã Đức L  hu    HA  t  h CB vào ngày 

08/7/2015,    hô   h   hợp ph p.  au  h    t hô  vợ chồ   chu   s    b  h 

thườ   đ    h     th    12/2019 th  ph t s  h m u thuẫ  từ   u ê   h   tí h t  h 

 hô   hợp v  d  đ  u        m ă     h t   hó  hă     h    ờ  hô   t   tưở    hau  

thườ    u ê  cã  vã  ê  cuộc s    chu    hô   h  h phúc. Chị H đã từ       đơ  

ly hôn anh V  hư   d  được h         ê  đã rút đơ  v   tu   h ê  m u thuẫ    ữa 

chị v  a h V vẫ  t  p t c v       c    thêm s u sắc. H     a  chị H và anh V ly 

th    hô   qua  t m ch a sẻ v   hô   c   có tr ch  h  m vớ   hau. Chị H  êu cầu 

     qu  t    hôn, anh V đã được t    đ t hợp    thô   b   th     v       êu cầu 

cu   c p chứ   cứ v  mờ  đ   h         hư   đ u bỏ mặc  hô   đ     m v  c  ê  

 hô   có      ph p h        đ    t  ch  a h  chị. X t th   m u thuẫ    ữa chị H a  

v  a h V  h đã trầm trọ    m c đích hô   h    hô   đ t được  ê  că  cứ v   

 h    1 Đ  u 51   h    1 Đ  u 56 Luật hô   h   v    a đ  h    ch  chị H được    

hôn anh V. 

[2.2]. V  c   chu  : Chị H và anh V có hai con chung là Lê H   A, sinh ngày 

26/01/2012 v  Lê M  h Đ, s  h      21/8/2017. Chị H đ    hị tr c t  p  uô  ha  

con; anh V vắ   mặt tr    t    bộ qu  tr  h      qu  t v      hô   có tr ch  h  m 

vớ  v  c đưa ra  êu cầu v  v  c  uô  dưỡ   c   chu    ê  că  cứ v   c c Đ  u 81  
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82  83  84 Luật Hô   h   v  G a đ  h   a  ch  chị Lê Thị H tr c t  p  uô  c  ha  

c      Lê H   A v  Lê M  h Đ đ    h  c   chu   đủ 18 tuổ . Chị H  hô    êu cầu 

anh V c p dưỡ    uô  c   chu  . A h V  h có qu    thăm   m c   chu  ; chị 

Hoan và anh V có qu     êu cầu tha  đổ    ườ  tr c t  p  uô  c   chu     êu cầu 

c p dưỡ    uô  c   chu    h  cầ  th  t. 

   [2.3]. Về  h   chia tài s   chu g,  ợ chu g:  

[2.3.1] V  phầ  ch a t   s   chu  : D  c c đươ   s   hô    êu cầu  ê  T   

    hô    em   t      qu  t.  

 [2.3.2] X t  êu cầu độc  ập  uỹ tí  d     h   d   Thuỵ   v  v  c  êu cầu chị 

H và anh V tr   ợ the  hợp đồ   tí  d    va  v   s : 2020-01-00183/HĐTD ngày 

11/3/2020, s  t    va  the  Hợp đồ      200.000.000 đồ  .  u  tr  h th c h    hợp 

đồ     uỹ tí  d     h   d   Thuỵ S cun  c p chứ   cứ thể h    a h V  chị H đã 

tr   ợ s  t     ợ   c    39.000.000 đồ    s  t     ợ  ã  đã tr     29.744.200 đồ  . 

Tí h đ          t    sơ thẩm   uỹ tí  d     h   d   Thuỵ     c đị h  a h V và 

chị H c    ợ t      c    161.000.000 đồ  ; Nợ  ã     87.551.300 đồ   (tr    đó  ã  

tr    h      29.781.370 đồ     ã  qu  h      57.769.930 đồ  ). Tổ   s  t      c v  

 ã  đ   20/01/2025   : 248.551.300 đồ  .  Na    uỹ tí  d    Th     đ    hị Tòa 

        qu  t buộc a h V v  chị H ph   có   hĩa v  tr   ợ chung ch   uỹ tí  d    

nhân dân Th     mỗ    ườ  một   a t      c    80.500.000 đồ   v    a t     ợ  ã  

tí h đ   thờ  đ ểm   t    sơ thẩm    43.775.650  tổ      124.275.650 đồ   v  t  p 

t c chịu  ợ  ã  the  thỏa thuậ  t   hợp đồ   tí  d    trê  phầ   ợ   c ch  đ    h  

tr   ợ      t    bộ ch   uỹ tí  d    Th    . Chị Lê Thị H thừa  hậ  chứ   cứ v  

 h t trí vớ  t    bộ  êu cầu của  uỹ tí  d     h   d   Thuỵ  ơ   ê   p d    áp 

d    c c Đ  u 463  466  468  ộ  uật d   s   ăm 2015  Đ  u 99  100 Luật c c tổ 

chức tí  d     ăm 2024; Đ  u 7 Nghị Quy t 01/2019/NQ-HĐTP      11/01/2019 

của Hộ  đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân T i cao qu  đị h v   ã    ã  su t  ph t v  

ph m.  u  ch  ch  va  của tổ chức tí  d    đ   vớ   h ch h    d  NHNN ba  

hành;  h    11 Đ  u 2; Đ  u 13; Đ  u 20 Thô   tư 39/2016/TT-NHNN ngày 

30/12/2016 của N    h    Nh   ước V  t Nam qu  đị h v  h  t độ   ch  va  của 

c c tổ chức tí  d    đ   vớ   h ch h   ; Đ  u 37  Đ  u 45 Luật hô   h   v    a 

đ  h ch p  hậ  t    bộ  êu cầu  hở       của  uỹ tí  d     h   d   Thuỵ  ơ  

buộc a h Lê Vă  V v  chị Lê Thị H ph   tr   ợ the  Hợp đồ   tí  d    s  2020-

01-00183/HĐTD, tí h đ          t    sơ thẩm  a h V v  chị H c    ợ t      c    

161.000.000 đồ  ; Nợ  ã     87.551.300 đồ   (tr    đó  ã  tr    h      29.781.370 

đồ     ã  qu  h      57.769.930 đồ  ). Tổ   s  t      c v   ã  đ   20/01/2025   : 

248.551.300 đồ  . D   h    va  ph t s  h tr n  thờ   ỳ hô   h   của chị H và anh 

V  m c đích để ph t tr ể     h t    a đ  h  ê    c đị h     ợ chu   của anh Vinh, 

chị H a .  uộc a h V v  chị H có   hĩa v  tr   ợ ch   uỹ tí  d    Thuỵ   mỗ  

  ườ  một   a s   ợ   c v   ợ  ã  tí h đ          t    sơ thẩm    124.275.650 
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đồ   (tr    đó  ợ   c 80.500.000 đồ     ợ  ã  43.775.650 đồ  ) v  ph   t  p t c tr  

 ợ  ã  the  hợp đồ   tí  d    trê  phầ   ợ   c ch  đ    h  tr       t    bộ  ợ cho 

 uỹ tí  d     h   d   Thuỵ  . Că  cứ v   Đ  u 217; Đ  u 244  ộ  uật t  t    d   

s  đ  h ch  vớ   ộ  du    êu cầu tr    trườ   hợp a h Lê Vă  V và chị Lê Thị H 

 hô   tr  được  ợ th   uỹ tí  d     h   d    ã Thuỵ    êu cầu       ph t m   t   

s       h  đ t t   th a đ t s  267  tờ b   đồ s  8  d    tích s  d       273 3m
2
 và 

t    bộ cô   tr  h     d    trê  đ t để thu hồ   ợ; Đ  h ch  vớ  phầ   êu cầu tr  

 ợ   c s  t    3.000.000 đồ   d   uỹ tí  d     h   d   Thuỵ  ơ  có  êu đơ      

rút.. 

[2.3.3] Ô   Lê Vă  N  có  êu cầu độc  ập đ    hị T      buộc a h Lê Vă  V 

v  chị Lê Thị H ph   tr   ợ s  t    va  250.000.000 đồ   the  G    va   ợ  ập 

ngày vào ngày 28/02/2020. Ô   Lê Vă  N  đã cu   c p đầ  đủ chứ   cứ để chứ g 

m  h chị H và anh V va  s  t    250.000.000 đồ  . Chị Lê Thị H thừa  hậ  chứ g 

cứ d  ô   N  cu   c p v   h t trí   c đị h chị v  a h Lê Vă  V còn vay ông Lê 

Vă  N  250.000.000 đồ   chưa tr . Că  cứ v   c c Đ  u 430  Đ  u 440  Đ  u 468 

 ộ  uật d   s ; Áp d    Đ  u 37; Đ  u 45 Luật hô   h   v  G a đ  h ch p  hậ  

 êu cầu của ô   Lê Vă  N   buộc a h Lê Vă  V v  chị Lê Thị H ph   có tr ch 

 h  m tr  ch  ô   Lê Vă  N  s  t     ợ    250.000.000 đồ   là  h    va  ph t 

sinh tro   thờ   ỳ hô   h   của chị H và anh V. Chị Lê Thị H v  a h Lê Vă  V mỗ  

  ườ  ph   tr   ợ ch  ô   Lê Vă  N  125.000.000 đồ  . Áp d    Đ  u 217; Đ  u 

244  ộ  uật t  t    d   s  đ  h ch  một phầ   êu cầu  hở       của ô   Lê Vă  N  

vớ   ộ  du   ô   N u    rút  êu cầu       t   s   th  ch p     h  đ t ở th a đ t s  

267  tờ b   đồ s  8 thô  N ọc Tha h   ã Thuỵ   v  01  e ô tô ma   b ể     m s  t 

30F – 435.22 đă   ký xe mang tên anh Lê Vă  V để thu hồ   ợ. 

[3]. Về     hí: Áp d     h    1   h    2 Đ  u 26; đ ểm a  h    5 Đ  u 27 

N hị qu  t 326/2016/U TV H14 qu  đị h v  mức thu  m ễ      m  thu   ộp qu   

   v  s  d       phí v     phí: Chị Lê Thị H ph   chịu 300.000 đồ      phí    hô  

sơ thẩm. Chị Lê Thị H v  a h Lê Vă  V  ph   chịu    phí d   s  sơ thẩm tí h trê  

phầ    hĩa v  tr   ợ  uỹ tí  d     h   d   Thuỵ   v  tr   ợ ô   Lê Vă  N   tổ   

mỗ    ườ  là 249.275.650 đồ  , án phí mỗ    ườ  ph    ộp    12.463.782 đồ  ; Tr  

    ch   uỹ tí  d     h   d   Thuỵ  ơ  t m ứ      phí đã  ộp    5.965.000 đồ   

the  b ê   a  s  0004206      09/7/2024 của Ch  c c th  h  h    d   s  hu    th   

Thuỵ.  

Vì c c l  tr  , 

Q  Ế   Ị   

Áp d   : Kho   4 Đi u 147; Đ  u 217; Đ  u 228; Đ  u 271; Đ  u 273   ộ 

 uật t  t    d   s   ăm 2015; Đ  u 37; Đ  u 45;  kho n 1 Đi u 51   h    1 Đ  u 

56  Đ  u 81  Đ  u 82  Đ  u 83  Đ  u 84 Luật hô   h   v  G a đ  h  ăm 2014; Đ  u 

440, 463; 466;  468  ộ  uật d   s ; Đ  u 99, 100 Luật c c tổ chức tí  d     ăm 
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2024; Đ  u 7 Nghị Quy t 01/2019/NQ-HĐTP      11/01/2019 của Hộ  đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân T i cao qu  đị h v   ã    ã  su t  ph t v  ph m.  u  ch  ch  

va  của tổ chức tí  d    đ   vớ   h ch h    d  NHNN ba  h  h;  h    1,  h    2 

Đ  u 26; đ ểm a  h    5 Đ  u 27 N hị qu  t 326/2016/U TV H14 ngày 

30/12/2016 của Uỷ ba  thườ   v   u c hộ  qu  đị h v  mức thu  m ễ      m  thu  

 ộp qu      v  s  d       phí v     phí:  

1.  ề qua   ệ  ô    â : X  cho chị Lê Thị H ly hôn anh Lê Vă  V. 

 2. ề việ  nuôi  ƣỡ g con chung: Chị Lê Thị H và anh Lê Vă  V có hai con 

chu      Lê H   A, sinh      26/01/2012 v  Lê M  h Đ, sinh ngày 21/8/2017. Giao 

ch  chị Lê Thị H tr c t  p  uô  c  ha  c      Lê H   A v  Lê M  h Đ đ    h  con 

chu   đủ 18 tuổ . Chị Lê Thị H  hô    êu cầu a h Lê Vă  V c p dưỡ    uô  c   

chung. Anh Lê Vă  V có qu    thăm   m c   chu  ; chị Lê Thị H và anh Lê Vă  

V có qu     êu cầu tha  đổ    ườ  tr c t  p  uô  c   chu     êu cầu c p dưỡ   

nuôi c   chu    h  cầ  th  t. 

3. Đ  h ch  một phầ   êu cầu  hở       của  uỹ tí  d     h   d   Thuỵ  ơ  

vớ   ộ  du    êu cầu tr    trườ   hợp a h Lê Vă  V v  chị Lê Thị H  hô   tr  

được  ợ th   uỹ tí  d     h   d    ã Thuỵ  ơ   êu cầu       ph t m i tài s      

 h  đ t t   th a đ t s  267  tờ b   đồ s  8  d    tích s  d       273 3m
2
 v  t    bộ 

cô   tr  h     d    trê  đ t để thu hồ   ợ v  s  t    3.000.000 đồ    ợ   c; 

Đ  h ch  một phầ   êu cầu  hở       của ô   Lê Vă  N  vớ   ộ  du   ô   

Nguy   rút  êu cầu       t   s   th  ch p     h  đ t ở th a đ t s  276  tờ b   đồ s  

8 thô  N ọc Tha h   ã Thuỵ   v  01  e ô tô ma   b ể     m s  t 30F – 435.22 

đă       e ma   tê  a h Lê Vă  V để thu hồ   ợ. 

4.  ề việ    â    ia  ợ   u g: Ch p  hận  êu cầu của Quỹ tí  d     h   

dâ  Thuỵ  ơ :  uộc chị Lê Thị H v  a h Lê Vă  V có   hĩa v  tr   ợ ch   uỹ tí  

d    Thuỵ   s   ợ chưa tr  the  Hợp đồ   tí  d         11/3/2020. Tí h đ   thờ  

đ ểm   t    sơ thẩm tí h a h V v  chị H mỗ    ườ  ph   tr   ợ ch   uỹ tí  d    

 h   d   Thuỵ   s  t    124.275.650 đồ   (tr    đó  ợ   c 80.500.000 đồ     ợ 

 ã  43.775.650 đồ  ) v  ph   t  p t c tr   ợ  ã  the  hợp đồ   tí  d    trê  phầ   ợ 

  c ch  đ    h  tr       t    bộ  ợ ch   uỹ tí  d     h   d   Thuỵ  ; 

Ch p  hậ   êu cầu  hở       của ô   Lê Vă  N  buộc chị Lê Thị H và anh 

Lê Vă  V ph   tr   ợ t    va  của ô   Lê Vă  N  ngày 20/02/2020 là 250.000.000 

đồ  . Chị Lê Thị H v  a h Lê Vă  V mỗ    ườ  ph   chịu 125.000.000 đồ   

Kể từ      b      có h  u   c ph p  uật (đ   vớ  c c trườ   hợp cơ qua  th  

h  h    có qu    chủ độ   ra qu  t đị h th  h  h   ) h ặc  ể từ      có đơ   êu 

cầu th  h  h    của ô   Lê Vă  N  ch  đ    h  th  h  h          bê  ph   th  h  h 

   c   ph   chịu  h    t     ã  của s  t    c   ph   th  h  h    the  mức  ã  su t 

qu  đị h t   Đ  u 357  Đ  u 468 của  ộ  uật d   s  
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5.  ề á    í:  Chị Lê Thị H ph   chịu 300.000 đồ      phí    hô  sơ thẩm. 

Á  phí    hô  được đ   trừ v   s  t    300.000 đồ   t m ứ      phí chị Lê Thị H 

đã  ộp the  b ê   a   ộp t m ứ      phí s  0004094      12/3/2024 của Ch  c c th  

h  h    d   s  hu    Th   Thuỵ. Chị Lê Thị H v  a h Lê Vă  V ph   chịu    phí 

d   s  sơ thẩm tí h trê  phầ    hĩa v  tr   ợ  uỹ tí  d     h   d   Thuỵ   và ông 

Lê Vă  N  mỗ    ườ  là 12.463.782 đồ  ; Tr      cho  uỹ tí  d     h   d   Thuỵ 

S t m ứ      phí đã  ộp    5.965.000 đồ   the  b ê   a  s  0004206 ngày 

09/7/2024 của Ch  c c th  h  h    d   s  hu    th   Thuỵ.  

 6. Quyề  k á g  á : Chị Lê Thị H, ông N u ễ  Vă  K    đ   d     uỹ tí  

d     h   d   Thuỵ      ườ  đ   d    the  uỷ qu    của ô   Lê Vă  N u    có 

mặt t   ph ê  t   có qu     h    c   b      tr    h   15       ể từ      tu ê    . 

A h Lê Vă  V  ô   Lê Vă  N  vắ   mặt t   ph ên toà có qu     h    c   tr ng 

h   15       ể từ       hậ  t    đ t hợp    b     . 

       được th  h  h the  qu  đị h t   Đ  u 2 Luật Th  h  h    d   s  thì 

  ườ  được th  h  h    d   s     ườ  ph   th  h  h    d   s  có qu    thỏa thuậ  

th  h  h     qu     êu cầu th  h  h     t    u    th  h  h    h ặc cưỡ   ch  th  

h  h    the  qu  đị h t   c c Đ  u 6  7 v  9 Luật Th  h  h    d   s ; Thờ  h  u th  

hành á  được th c h    the  qu  đị h t   Đ  u 30 Luật Th  h  h    d   s . 

Nơi     : 

- Các đươ g s ; 

- UBND xã ĐL, huy   HA, tỉ h 

Ca  Bằ g 

-  AND tỉ h  h i Bì h; 

- VKSND tỉ h  h i Bì h 

- VKSND huy    h i  huỵ; 

- Thi hành án d   s  huy    h i  hụy 

- Lưu hồ sơ 

                    .     Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

                      Ẩ  P    -      OẠ P  Ê   OÀ 

 

 
 

       

                      Lê   ị  ƣơ g La  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-qh12-82197.aspx
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